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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 85/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 15 /12/2017 
V/v: Xin ly hôn giữa bà Ma Ch 

  và ông Ya Du L” 

 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà ĐẶNG THỊ THANH HƢƠNG 

   Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà ĐINH THỊ PHÚC. 

              2/ Bà PHẠM THỊ HỒNG KHUYÊN. 

           - Thư ký phiên tòa: Bà TRỊNH THANH VÂN – Thƣ ký Tòa Án nhân dân 

Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Đ tham gia phiên tòa: Bà TRẦN 

HẢI YẾN. 

 Ngày 15 tháng  12 năm 2017 tại trụ sở Tòa Án nhân dân Huyện Đ xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 458/2017/TLST- HNGĐ ngày 11 tháng 10 năm 

2017 về việc xin ly hôn theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

105/2017/QĐXXST- HNGĐ ngày 04 tháng 12 năm 2017 giữa các đƣơng sự: 

1. Nguyên đơn:  Bà Ma Ch, sinh năm 1996; Nghề nghiệp: Làm nông. 

Trú tại: Thôn C, xã T, Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Bị đơn: Ông Ya Du L, sinh năm 1987; Nghề nghiệp: Làm nông. 

Trú tại: Thôn S , xã Đ, Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

   (Bà Ma Ch và ông Ya Du L có mặt tại phiên tòa) 

                                                     NỘI DUNG VỤ ÁN 

 */ Theo đơn xin ly hôn và lời khai của nguyên đơn bà Ma Ch trình bày: 

Bà cùng ông Ya Du L kết hôn năm 2015, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân 

dân xã T, Huyện Đ. Hôn nhân do hai bên gia đình mai mối nên không có thời gian 

tìm hiểu nhau, có tổ chức lễ cƣới hỏi theo phong tục tập quán. Quá trình vợ chồng 

chung sống hạnh phúc đƣợc 01 tháng đầu sau khi kết hôn thì bắt đầu phát sinh mâu 

thuẫn. Nguyên nhân là do ông Ya Du L yêu cầu đƣợc đứng tên trong giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của bà nhƣng bà không đồng ý, ngoài ra nguyên nhân còn 

do vấn đề kinh tế trong gia đình, tính tình vợ chồng không hợp, chung sống với 

nhau đƣợc khoảng 4 tháng thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, ông Ya Du 

L đã về nhà bố mẹ ruột tại xã Đ, huyện Đ sinh sống. Bà và ông Ya Du L không còn 
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sống chung với nhau 02 năm nay. Nay bà xác định tình cảm vợ chồng không còn, 

mâu thuẫn đã trầm trọng, vợ chồng không thể tiếp tục chung sống với nhau đƣợc 

nữa nên bà yêu cầu Tòa Án giải quyết cho bà đƣợc ly hôn với ông Ya Du L. 

Bà Ma Ch trình bày: Bà và ông Ya Du L có 01 con chung tên Ya M, sinh 

ngày 14/12/2015. Hiện nay con chung đang ở với bà. Khi ly hôn bà yêu cầu đƣợc 

trực tiếp nuôi con chung cho đến ngày con chung thành niên, bà yêu cầu ông Ya Du 

L có nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con chung với số tiền 1.000.000đồng/tháng cho đến 

ngày con chung thành niên. 

Bà Ma Ch trình bày: Bà và ông Ya Du L không có tài sản chung, không có 

nợ chung nên bà không yêu cầu Tòa Án xem xét giải quyết. 

*/    đơn ông Ya Du L trình bày: Ông cùng bà Ma Ch kết hôn vào năm 

2015, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã T, Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

Giữa ông bà không có thời gian tìm hiểu nhau mà do hai bên gia đình mai mối sau 

đó tổ chức lễ cƣới hỏi theo phong tục tập quán. Quá trình vợ chồng chung sống 

đƣợc 05 tháng thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do mẹ vợ ông 

thƣờng xuyên xúc phạm ông, bà Ma Ch nghe lời mẹ nên vợ chồng thƣờng xuyên 

cãi vã nhau, bà Ma Ch đã đuổi ông ra khỏi nhà đƣợc 02 năm nay và vợ chồng ông 

không còn chung sống với nhau từ đó đến nay. Nay ông xét thấy ông vẫn còn tình 

cảm với bà Ma Ch nên ông không muốn ly hôn nhƣng nếu bà Ma Ch kiên quyết xin 

ly hôn thì ông cũng đồng ý ly hôn.  

Ông Ya Du L trình bày: Vợ chồng có 01 con chung tên Ya M, sinh  ngày 

14/12/2015. Hiện nay con chung đang ở với bà Ma Ch. Khi ly hôn ông đồng ý giao 

con chung cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi dƣỡng, ông không đồng ý cấp dƣỡng nuôi 

con theo yêu cầu của bà Ma Ch vì bà Ma Ch là ngƣời làm đơn ly hôn chứ không 

phải là ông do vậy bà Ma Ch phải tự nuôi con một mình, trƣờng hợp bà Ma Ch 

không có khả năng nuôi con thì ông yêu cầu đƣợc nuôi con chung và không yêu 

cầu bà Ma Ch cấp dƣỡng nuôi con. Hiện nay ông làm nông trồng cà phê, thỉnh 

thoảng đi làm công cho ngƣời ta, tổng thu nhập đủ sống đảm bảo cho cuộc sống 

của ông và con ông nếu Tòa Án giao cho ông đƣợc nuôi con. 

Ông Ya Du L trình bày: Ông và bà Ma Ch không có tài sản chung, không có 

nợ chung nên không yêu cầu Tòa Án xem xét giải quyết. 

Tại phiên tòa hôm nay:  

Bà Ma Ch vẫn giữ nguyên yêu cầu xin đƣợc ly hôn ông Ya Du L. Về con 

chung bà yêu cầu đƣợc trực tiếp nuôi con chung tên Ya M, sinh ngày 14/12/2015 

cho đến ngày con chung thành niên. Bà yêu cầu ông Ya Du L cấp dƣỡng nuôi con 

1.000.000 đồng/ tháng, thời gian tính từ tháng 1/2018 cho đến ngày con chung 

thành niên. Về tài sản chung và nợ chung bà Ma Ch không yêu cầu Tòa Án xem xét 

giải quyết. 
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Ông Ya Du L đồng ý ly hôn. Ông đồng ý giao con chung cho bà Ma Ch trực 

tiếp nuôi cho đến ngày con chung thành niên, ông không đồng ý cấp dƣỡng nuôi 

con. Về tài sản chung và nợ chung ông không yêu cầu Tòa Án xem xét giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Đ phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa và của ngƣời 

tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trƣớc thời 

điểm Hội đồng xét xử nghị án không có gì sai phạm.Ý kiến quan điểm về việc giải 

quyết vụ án: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, đề nghị xử cho bà Ma Ch đƣợc ly 

hôn ông Ya Du L. Về con chung giao cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi con chung tên 

Ya M, sinh ngày 14/12/2015. Buộc ông Ya Du L có nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con 

chung 1.000.000 đồng/ tháng, thời gian cấp dƣỡng tính từ tháng 1/ 2018 cho đến 

ngày con chung thành niên. Về tài sản chung và nợ chung bà Ma Ch và ông Ya Du 

L không yêu cầu xem xét giải quyết nên không đề cập đến. 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: Đây 

là vụ án “Xin ly hôn” giữa nguyên đơn bà Ma Ch và bị đơn ông Ya Du L. 

Về tố tụng dân sự: Bà Ma Ch có đơn đề nghị Tòa Án Huyện Đ giải quyết 

việc hôn nhân của ông bà. Theo quy định khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa Án nhân dân Huyện Đ. 

Về quan hệ hôn nhân: Xét thấy hôn nhân giữa bà Ma Ch và ông Ya Du L là 

hoàn toàn tự nguyện, có đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống sau khi kết hôn theo 

phong tục tập quán của ngƣời đồng bào dân tộc thiểu số thì ông Ya Du L về bên nhà 

bà Ma Ch chung sống cùng với gia đình vợ, cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc đƣợc 

thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do vợ chồng không có sự 

thông cảm chia sẻ với nhau trong cuộc sống xây dựng hạnh phúc gia đình, không đồng 

nhất về quan điểm sống, bất đồng trong việc xây dựng kinh tế gia đình, vợ chồng 

không tin tƣởng, tôn trọng nhau, cách cƣ xử giữa ông Ya Du L với gia đình bên vợ 

không đúng mực. Khi vợ chồng phát sinh mâu thuẫn không tìm ra hƣớng giải quyết. 

Tháng 7/2015 mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, ông Ya Du L đã dọn về nhà bố mẹ ruột 

tại xã Đ, Huyện Đ sinh sống từ đó cho đến nay. Trong quá trình Tòa Án thụ lý giải 

quyết vụ án, Tòa Án đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhƣng không thành. Xét thấy hôn 

nhân giữa ông bà tình trạng mâu thuẫn đã trầm trọng, tình cảm vợ chồng không còn, 

ông bà đã ly thân từ tháng 7 năm 2015 cho đến nay, đời sống chung đã chấm dứt, mục 

đích hôn nhân không đạt đƣợc nên cần chấp nhận yêu cầu của bà Ma Ch đƣợc ly hôn 

ông Ya Du L là phù hợp, có căn cứ và đúng pháp luật.  

Về con chung: Cháu Ya M, sinh ngày 14/12/2015 là con chung của vợ chồng 

nên ông bà phải có trách nhiệm nuôi dƣỡng và chăm sóc.  

Tại phiên tòa bà Ma Ch yêu cầu nếu ly hôn bà yêu cầu đƣợc trực tiếp nuôi con 

chung cho đến ngày thành niên, yêu cầu ông Ya Du L có nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con 

chung 1.000.000 đồng/1 tháng, thời gian cấp dƣỡng kể từ tháng 01 năm 2018 cho đến 
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ngày con chung thành niên. Ông Ya Du L cho rằng nếu ly hôn ông đồng ý giao con 

chung cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi dƣỡng cho đến ngày con chung thành niên nhƣng 

ông không đồng ý cấp dƣỡng nuôi con chung vì bà Ma Ch là ngƣời làm đơn xin ly hôn 

thì phải có nghĩa vụ nuôi con một mình, trƣờng hợp nếu bà Ma Ch không nuôi đƣợc con 

thì giao con cho ông nuôi, ông sẽ đảm bảo cuộc sống của con chung. 

Hội đồng xét xử xét thấy trong thời gian vợ chồng ly thân bà Ma Ch là ngƣời 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dƣỡng cháu Mến ổn định, phát triển bình thƣờng. Xét điều kiện 

của bà Ma Ch đảm bảo việc nuôi dƣỡng và chăm sóc con chung. Cháu M còn nhỏ chƣa 

đủ 36 tháng tuổi nên cần phải có mẹ chăm sóc nuôi dƣỡng. Để đảm bảo quyền lợi của 

con chung cần tiếp tục giao cháu M cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi dƣỡng cho đến ngày 

thành niên là phù hợp, có căn cứ và đúng pháp luật. Bà Ma Ch yêu cầu ông Ya Du L có 

nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con 1.000.000 đồng/ 1 tháng. Ông Ya Du L không đồng ý cấp 

dƣỡng. Qua điều tra xác minh thì thấy ông Ya Du L có khả năng cấp dƣỡng nuôi con, 

hơn nữa ông Ya Du L không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dƣỡng cho con. 

Do vậy cần buộc ông Ya Du L có nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con 1.000.000 đồng/ 1 

tháng, thời gian cấp dƣỡng kể từ tháng 1 năm 2018 cho đến ngày con chung thành niên 

là phù hợp, có căn cứ và đúng pháp luật. 

Về tài sản chung, nợ chung: Bà Ma Ch và ông Ya Du L không yêu cầu Tòa 

Án xem xét giải quyết nên Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

Về án phí: Bà Ma Ch là nguyên đơn nên phải nộp toàn bộ án phí ly hôn sơ 

thẩm là 300.000đồng theo quy định của pháp luật. Ông Ya Du L phải nộp án phí 

cấp dƣỡng nuôi con theo định kỳ. 

Về quyền kháng cáo: Bà Ma Ch và ông Ya Du L đƣợc quyền kháng cáo bản 

án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên.  

       QUYẾT ĐỊNH 

 

 - Căn cứ vào các Điều 56, 58 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. 

- Căn cứ khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự. 

 - Căn cứ vào các Điều 28, 35, 39, 147,195, 205, 211, 220, 264, 267 của Bộ 

luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

 - Căn cứ Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 

 - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ 

phí Tòa Án. 

 Xử: 

1/ Chấp nhận yêu cầu của bà Ma Ch đƣợc ly hôn ông Ya Du L. 

2/ Về con chung: Giao cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi con chung tên Ya M, sinh 

ngày 14/12/2015 cho đến ngày con chung thành niên. Buộc ông Ya Du L có nghĩa vụ 

cấp dƣỡng nuôi con chung 1.000.000 đồng/ 1 tháng, thời gian cấp dƣỡng kể từ tháng 

01 năm 2018 cho đến ngày con chung thành niên. 

Quyền thăm nom con chung, thay đổi việc nuôi con chung theo quy định của 

Luật Hôn nhân gia đình. 
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Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số tiền lãi, tƣơng ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự.  
3/Về án phí: Bà Ma Ch phải nộp toàn bộ án phí Hôn nhân sơ thẩm là 

300.000đồng (đƣợc trừ vào số tiền 300.000đồng bà Ch đã nộp tạm ứng án phí theo 

biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2015/0006925 ngày 11/10/2017 của Chi cục thi 

hành án dân sự Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng).  

Ông Ya Du L phải nộp 300.000 đồng án phí cấp dƣỡng nuôi con theo định 

kỳ. 

4/ Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bà Ma Ch và 

ông Ya Du L có quyền kháng cáo bản án để xin Tòa Án tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, người yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng. 

- VKSND huyện, tỉnh. 

- THA DS Huyện Đ. 

- Các đƣơng sự. 

- Lƣu HS, AV.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ THANH HƢƠNG 

 

       

 

 

 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN ÑÖÙC TROÏNG 

TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
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 Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017. Tại trụ sở Tòa Án nhân 

dân Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.  

Hội đồng xét xử sơ thẩm với thành phần gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Hƣơng – Thẩm phán. 

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Đinh Thị Phúc. 

                                                  2/ Bà Phạm Thị Hồng Khuyên. 

 Đã tiến hành nghị án hồ sơ vụ án thụ lý số 458/HNGĐ-ST ngày 11 tháng 10 

năm 2017 về vụ án: “Xin ly hôn” giữa bà Ma Ch và ông Ya Du L. 

 Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án và sự trình bày, tranh luận 

và xác nhận của các đƣơng sự tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thảo luận và quyết 

định những vấn đề sau: 

- Căn cứ vào các Điều 56, 58 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. 

- Căn cứ khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự. 

 - Căn cứ vào các Điều 28, 35, 39, 147,195, 205, 211, 220, 264, 267 của Bộ 

luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

 - Căn cứ Điều 26 của Luật thi hành án dân sự. 

 - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ 

phí Tòa Án. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3 

Xử: 

1/ Chấp nhận yêu cầu của bà Ma Ch đƣợc ly hôn ông Ya Du L. 

2/ Về con chung: Giao cho bà Ma Ch trực tiếp nuôi con chung tên Ya Mến, 

sinh ngày 14/12/2015 cho đến ngày con chung thành niên. Buộc ông Ya Du L có 

nghĩa vụ cấp dƣỡng nuôi con chung 1.000.000 đồng/ 1 tháng, thời gian cấp dƣỡng kể 

từ tháng 01 năm 2018 cho đến ngày con chung thành niên. 

Quyền thăm nom con chung, thay đổi việc nuôi con chung theo quy định của 

Luật Hôn nhân gia đình. 

Kể từ ngày ngƣời đƣợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số tiền lãi, tƣơng ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự.  
3/Về án phí: Bà Ma Ch phải nộp toàn bộ án phí Hôn nhân sơ thẩm là 

300.000đồng (đƣợc trừ vào số tiền 300.000đồng bà Chấm đã nộp tạm ứng án phí 

theo biên lai thu tạm ứng án phí số AA/2015/0006925 ngày 11/10/2017 của Chi cục 

thi hành án dân sự Huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng).  

Ông Ya Du L phải nộp 300.000 đồng án phí cấp dƣỡng nuôi con theo định 

kỳ. 

4/ Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bà Ma Ch và 

ông Ya Du L có quyền kháng cáo bản án để xin Tòa Án tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, người yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 
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thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

Kết quả biểu quyết: 3/3  

Buổi nghị án kết thúc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/12/2017. Các thành viên 

đã đọc lại biên bản và ghi nhận đúng nội dung đã quyết định. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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-Hôm nay ngày ………………. Tôi tuyên bố khai mạc phiên 

tòa. 

-Thay mặt hội đồng xét xử tôi công bố quyết định đƣa vụ án 

ra xét xử………………. 

-Xin mời tất cả mọi ngƣời ngồi. 

-Đề nghị đồng chí thƣ ký báo cáo danh sách những ngƣời 

đƣợc triệu tập đến tham gia phiên tòa hôm nay,ai có mặt, ai vắng 

mặt cùng các lý do…… 

-Mời bà (ông)…….. đứng dậy 

+ Bà trình bày đầy đủ họ tên của bà ?  

+Ngoài tên trên bà có tên nào khác không ? 

+ Bà sinh năm nào ?  

+ Nơi đăng ký nhân khẩu thƣờng trú của bà ở đâu ? 

+ Chỗ ở hiện nay của bà ? 

+ Bà làm nghề gì ? 

-Giải thích quyền và nghĩa vụ : 

+ Đƣợc quyền thay đổi thành phần những ngƣời tiến hành tố 

tụng. 

+ Đƣợc quyền nhận QĐ đƣa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập. 

+ Đƣợc quyền cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh cho 

y/c của mình. 

+ Đƣợc quyền thay đổi, bổ sung, rút 01 phần hay toàn bộ y/c 

khởi kiện của mình. 

+ Đƣợc quyền tranh luận 

+ Đƣợc quyền kháng cáo bản án. 

- Có nghĩa vụ tuân thủ nội qui phiên tòa, có mặt tham gia 

phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. 



9 

 

-Sau đây tôi sẽ giới thiệu thành phần những ngƣời tiến hành 

tố tụng phiên tòa hôm nay : 

+ Tôi Đặng thị Thanh Hƣơng- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. 

+ Ngồi bên tay phải của tôi là ông ………….- Là Hội thẩm 

nhân dân 

+ Ngồi bên tay trái của tôi là ……………. -Là Hội thẩm 

nhân dân 

+ Đại diện viện kiểm sát có Bà Phạm Thị Thành Tâm –Kiểm 

sát viên 

+ Thƣ ký phiên tòa có bà Trịnh Thanh Vân.  

-Theo quyết định đƣa vụ án ra phiên tòa ông Nguyễn Thành 

Tân, nhƣng vì lý do công tác nên thay vào là bà Phạm Thị 

Thành Tâm 

         + Bà có xin thay đổi ai trong thành phần những ngƣời tiến 

hành tố tụng không ? 

 + tại phiên tòa hôm nay bà có cung cấp thêm chứng cứ, tài 

liệu gì không ? 

 Nếu không ai có ý kiến gì thêm tôi tuyên bố kết thúc phần 

thủ tục bắt đầu phiên tòa chuyển sang phần thủ tục hỏi tại 

phiên tòa. 

*/ Mời  nguyên đơn đứng dậy : 

- Tại phiên tòa hôm nay bà có thay đổi, bổ sung, rút một 

phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện không ?............... 

- Tại phiên tòa hôm nay ông có thay đổi, bổ sung thêm ý 

kiến gì không ? 

 

Mời các v  Hội thẩm tham gia phần thủ tục hỏi tại phiên 

tòa : 

-Mời bà Thủy đứng dậy………….. 
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Mời Đại diện viện kiểm sát tham gia phần thủ tục hỏi tại 

phiên tòa : 

-Mời bà Thủy đứng dậy………….. 

 

  Ngoài những vấn đề hội đồng xét xử đã hỏi bà thủy có yêu 

cầu hỏi gì thêm nữa không ? 

Nếu không ai hỏi gì thêm, cũng không có ai yêu cầu hỏi gì 

thêm tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục hỏi chuyển sang phần 

tranh luận tại phiên tòa : 

- Mời bà Thủy trình bày ý kiến tranh luận. 

-nếu không ai có ý kiến tranh luận gì thêm. Tôi tuyên bố kết 

thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án. Trƣớc khi vào 

nghị án Mời v  Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.  

HĐXX vào nghị án 20 phút sau đó ra tuyên án yêu cầu tất cả 

mọi ngƣời tham gia phiên tòa nghỉ tại chỗ.  

-Thay mặt HĐXX tôi tuyên án :…… 

Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa.  
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